
Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

	
	Chỉ báo đánh giá
	Mức
	Gợi ý mô tả hiện trạng
 (Những nội dung cần làm rõ theo quy định)
	[bookmark: _GoBack]Gợi ý minh chứng

	a
	Nhà trường tổ chức thực hiện Chương trình GDMN
	theo kế hoạch
	1
	· Hiện đang thực hiện chương trình gì, theo Thông tư nào? 
· Việc cập nhật bám sát theo các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của cơ quan quản lý giáo dục cấp trên ( Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT) để cụ thể hóa trong hướng dẫn nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường? (VD: mỗi năm học, Sở/Phòng thường sẽ có một vài nội dung chuyên môn trọng tâm cần tích hợp trong triển khai thực hiện chương trình, triển khai các chuyên đề/ hoạt động chuyên môn trọng tâm,…vậy nhà trường có xây dựng kế hoạch để thực hiện không? Có xây dựng chủ đề cho từng năm học không? Công tác phổ biến đến đội ngũ và bồi dưỡng đội ngũ thực hiện ntn?)
· Việc phân công nhiệm vụ chỉ đạo, thực hiện chương trình hàng năm ntn? (có ban hành quyết định thành lập Ban chất lượng và phân công nhiệm vụ các thành viên?, hàng năm có đánh giá và kiện toàn lại thành viên?,…)
· Quy trình xây dựng, phê duyệt và quản lý thực hiện CT GDMN theo các cấp (trường/khối/lớp) được thực hiện ntn? 
· Hiện nhà trường có những loại kế hoạch CSGD gì (kế hoạch GD năm/chủ đề/ngày, kế hoạch GDHN trẻ khuyết tật, kế hoạch tổ chức lễ hội/ hoạt động trải nghiệm, …)
· Nhà trường đã nghiên cứu, triển khai ứng dụng CNTT hỗ trợ trong công tác lập/phê duyệt kế hoạch, quản lý chương trình của các nhóm lớp, tổng hợp kết quả thực hiện chương trình thuận lợi, hiệu quả, tiết kiệm thời gian ntn?
· Đánh giá việc thực hiện CTGDMN của các nhóm lớp: có theo kế hoạch không?, có linh hoạt điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế không? (VD: tinh giản chương trình do nghỉ dịch Covid 19).
	1. Hồ sơ quản lý chuyên môn
· Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện CT
· Thành lập Ban chất lượng giáo dục của nhà trường
· Kế hoạch năm học của trường/lớp phù hợp với chỉ đạo của Ngành và được phê duyệt.
· Kế hoạch giáo dục của trường/lớp phù hợp với kế hoạch năm học của trường (kiểm tra dữ liệu lập kế hoạch trên excel phần địa phương) và được phê duyệt trước khi thực hiện (ký duyệt thực hiện)
· Các kế hoạch, báo cáo có nội dung rà soát, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm và phương hướng triển khai CT (báo cáo tổng kết năm học, báo cáo đánh giá việc thực hiện CT,…)
· Bảng đánh giá sự phát triển của trẻ cuối ngày/ chủ đề/ giai đoạn và sự điều chỉnh tiếp theo
· Kế hoạch thực hiện (thí điểm tại một số lớp hay đại trà)
· Hệ thống tài liệu về chương trình giáo dục của các nước trong khu vực và thế giới mà nhà trường đã nghiên cứu, tham khảo, vận dụng.
· Quyết định phê duyệt CT tích hợp (mức 4)
2. Hồ sơ quản lý chuyên đề, giải pháp sáng tạo
3. Hồ sơ tổ chức dịch vụ giáo dục
4. Bồi dưỡng chuyên môn
· Tổ chức: bồi dưỡng chuyên môn, dự giờ, tư vấn, đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện CT, tham quan học tập đơn vị bạn (sổ dự giờ của BGH, biên bản họp tổ chuyên môn, biên bản kiểm tra của các đoàn,…)
1. Tổ chức mời chuyên gia tập huấn sâu về CT giáo dục tiên tiến và vận dụng trong phát triển CT tại trường (khác với học mò, không phân biệt được điểm mạnh để phát huy, điểm chưa phù hợp để tránh) 

	
	
	đảm bảo chất lượng
	2
	· Có đảm bảo các điều kiện tổ chức thực hiện Chương trình GDMN (cả CSND và GD) theo quy định: số lượng/trình độ đội ngũ CBGVNV, CSVC, sự tham gia phối hợp các đối tượng ngoài nhà trường, …
· Có xây dựng được tiêu chí đánh giá việc thực hiện chương trình?
· Có triển khai các hoạt động chuyên môn với tính chất là giải pháp sáng tạo nâng cao chất lượng thực hiện chương trình của nhà trường?
· Công tác phối hợp phụ huynh trong tổ chức các hoạt động CSGD trẻ?
· Nhà trường có được lựa chọn là đơn vị thực hiện thí điểm hoặc triển khai xây dựng mô hình điểm để nhân diện về triển khai chương trình trong phạm vi cụm chuyên môn/ quận/ thành phố không?
· Đánh giá chất lượng thực hiện CTGDMN của nhà trường so với mặt bằng chung trong Cụm chuyên môn/huyện/thành phố?, Có được khen thưởng về việc thực hiện chương trình cấp quận/ thànhphố/ Bộ Giáo dục và Đào tạo? Sự tín nhiệm của phụ huynh?
	

	b
	Nhà trường phát triển Chương trình giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT ban hành
	phù hợp quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục, với điều kiện nhà trường
	1
	- Việc phát triển chương trình địa phương theo hướng dẫn của Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT ntn? (Ví dụ: các văn bản chỉ đạo, tập huấn chuyên môn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ, Sở, Phòng)
- Từ chương trình khung của Bộ GD&ĐT, trường đã phát triển bổ sung bao nhiêu mục tiêu và nội dung giáo dục mang tính địa phương, cụ thể 1 số độ tuổi.
	

	
	
	phù hợp với văn hóa địa phương, đáp ứng khả năng và nhu cầu của trẻ
	2
	- Việc cụ thể hóa các mục tiêu – nội dung trong chương trình khung vào các chủ đề giáo dục phù hợp với văn hóa, điều kiện tự nhiên xã/huyện/thành phố (thành phố biển, khu vực đồng bằng, khu vực hải đảo, khu vực miền núi, khu vực đô thị, khu vực nông thôn,  môi trường, khí hậu, cây cối, con vật, danh lam thắng cảnh...), điều kiện xã hội của xã/huyện/thành phố (mức sống, trình độ dân trí, thói quen, phong tục tập quán, giao thông, làng nghề, lễ hội...), phù hợp với điều kiện nhà trường (diện tích, CSVC, số trẻ/lớp, sự tham gia của phụ huynh, sự hứng thú và vốn hiểu biết của giáo viên…).
- Việc tổ chức các hoạt động giáo dục bổ trợ nâng cao chất lượng thực hiện CT GDMN (làm quen tiếng Anh, làm quen CNTT, các hoạt động phát triển năng khiếu về thể dục thể thao, nghệ thuật, hội họa,..)
	

	
	
	tham khảo chương trình giáo dục của các nước trong khu vực và thế giới đúng quy định, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của trường, địa phương
	3
	· Ngoài thực hiện CT khung, nhà trường có xác định được tầm nhìn và giá trị cốt lõi của nhà trường để tạo ra sự khác biệt và hướng đến xây dựng thương hiệu giáo dục của nhà trường không? (VD: tầm nhìn: nằm trong Top 5 trong hệ thống GDMN của huyện, Giá trị cốt lõi: sức khỏe, sáng tạo, chủ động, tôn trọng, yêu thương.)
1. Hiện đang tham khảo chương trình/phương pháp/mô hình giáo dục tiên tiến nào? đã áp dụng vào những hoạt động gì? đem lại hiệu quả và lợi ích ra sao? (nói rõ tên và một vài nét đặc trưng của chương trình/phương pháp/mô hình giáo dục đó?, điểm ưu việt, tính phù hợp? ,hiện nhà trường đang Việt hóa tham khảo áp dụng ở mức độ /quy mô toàn trường hay thì điểm?, lý do vì sao và dự kiến lộ trình triển khai trong thời gian tiếp theo?, phương thức thực hiện của nhà trường để đảm bảo việc tham khảo áp dụng trên là hợp pháp: mua bản quyền/ tư vấn trao đổi kinh nghiệm/ tự nghiên cứu,..?, cơ quan quản lý giáo dục cấp trên đã đánh giá kết quả thực hiện của nhà trường về công việc này ntn?)
	

	
	
	tham khảo, áp dụng hiệu quả mô hình, phương pháp giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới; chương trình giáo dục thúc đẩy được sự phát triển toàn diện của trẻ, phù hợp với độ tuổi và điều kiện của nhà trường, văn hóa địa phương
	4
	
	

	c
	Định kỳ tổ chức rà soát, tổng kết đánh giá việc thực hiện Chương trình GDMN và có điều chỉnh cải tiến nội dung, phương pháp giáo dục trẻ một cách kịp thời, phù hợp để nâng cao chất lượng ND-CS-GD.
	1,3
	· Nhà trường tổ chức đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục nhà trường : 
+ Tổ chức đánh giá việc thực hiện Chương trình GDMN vào thời gian nào? Đánh giá những nội dung gì ? Bằng những hình thức nào nhằm đánh giá đầy đủ, chính xác, khách quan việc thực hiện CT của mỗi bộ phận (phê duyệt duyệt kế hoạch, dự giờ, kiểm tra đột xuất/báo trước, kiểm tra chéo, trưng cầu ý kiến...).
· Công tác hậu đánh giá: phân tích kết quả đánh giá, xác định những mặt mạnh/yếu và nguyên nhân sau đó xây dựng các kế hoạch bổ sung, phương hướng điều chỉnh kịp thời. Liệt kê các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao tay nghề cho đội ngũ CBGV (sinh hoạt chuyên môn định kỳ, tập huấn/bồi dưỡng chuyên môn, tham quan học tập, tổ chức các hội thi tay nghề...).
· Công tác hỗ trợ chuyên môn: xây dựng tủ sách nhà trường, mời chuyên gia hỗ trợ... 
· Tổ chức hội nghị, hội thảo sơ tổng kết năm học.
· Tổ chuyên môn: đánh giá việc thực hiện chương trình trong các đợt sinh hoạt chuyên môn, thảo luận những vấn đề vướng mắc cần thống nhất tháo gỡ, trao đổi những ý tưởng/hoạt động chuyên môn hay để cùng áp dụng,…
· Giáo viên tổ chức đánh giá việc thực hiện chương trình tại nhóm lớp:
Đánh giá việc thực hiện chương trình GDMN, đánh giá sự phát triển của trẻ hàng ngày/cuối chủ đề/cuối năm học. Việc sử dụng kết quả đó trong điều chỉnh kế hoạch và phương pháp giáo dục?
	




Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ

	
	Chỉ báo đánh giá
	Mức
	Gợi ý mô tả hiện trạng (Những nội dung cần làm rõ theo quy định)
	Minh chứng

	a
	Thực hiện linh hoạt các phương pháp, đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, phù hợp với trẻ mầm non và điều kiện nhà trường
	1
	1. Trên cơ sở xác định được đặc điểm trẻ em của trường là gì, mặt bằng khả năng giáo viên ra sao, điều kiện cơ sở vật chất nhà trường ntn, sự tham gia phối hợp của phụ huynh tới đâu, nhà trường hướng dẫn đội ngũ giáo viên nhân viên thực hiện linh hoạt các phương pháp, đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội dung chăm sóc – nuôi dưỡng - giáo dục trẻ:
· Tôn trọng sự khác biệt của mỗi trẻ. Có phương pháp giáo dục theo hướng cá thể hóa, tạo cơ hội cho trẻ hoạt động phù hợp với nhu cầu, hứng thú, đặc điểm, khả năng riêng của bản thân (trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ thiếu hụt phát triển, trẻ năng khiếu, trẻ cần được phục hồi dinh dưỡng,…)
· Có kỹ năng bao quát lớp, quan sát trẻ, phát hiện, xử lý tình huống linh hoạt, có phương pháp hỗ trợ trẻ phù hợp, đúng lúc, không làm thay trẻ.
· Yêu thương, quan tâm, đối xử công bằng giúp trẻ cảm thấy vui vẻ, thoải mái, an toàn về tâm lý. 
· Khuyến khích và tạo điều kiện để trẻ được thường xuyên giao tiếp, thể hiện mối quan hệ thân thiện với cô giáo và các bạn, tạo được sự mạnh dạn tự tin và mong muốn thể hiện của trẻ.
· Tạo điều kiện để các bậc phụ huynh tham gia vào hoạt động của lớp nhằm nâng cao chất lượng CSGD trẻ. Đa dạng các hình thức, hoạt động tuyên truyền hướng dẫn chăm sóc giáo dục trẻ tới các bậc phụ huynh. Kịp thời thông tin đến gia đình về những tiến bộ hoặc những khó khăn của trẻ. Có biện pháp khuyến khích sự chia sẻ của gia đình về đặc điểm tâm lí của trẻ để thống nhất các biện pháp thúc đẩy sự tiến bộ của trẻ.
	1. Kế hoạch chăm sóc - giáo dục trẻ: năm/ chủ đề/ tuần/ ngày
1. Kế hoạch tổ chức các hoạt động lễ hội, tham quan, trải nghiệm.
1. Hình ảnh về các hoạt động, sản phẩm hoạt động của trẻ (tư liệu là album hình ảnh, video nếu có)
1. Hồ sơ đánh giá sự phát triển của trẻ.

	c
	Tổ chức các hoạt động giáo dục:
	bằng nhiều hình thức đa dạng phù hợp với độ tuổi của trẻ 
	1
	· Chú trọng hoạt động chủ đạo của trẻ theo lứa tuổi. 
· Có đa dạng, phong phú các hình thức tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo chế độ sinh hoạt (hoạt động được tổ chức dưới dạng trò chơi, hoạt động trải nghiệm, thực hành cá nhân, làm việc nhóm,…);
· Khuyến khích, động viên, tạo điều kiện, tận dụng các cơ hội tình huống cho trẻ tham gia các hoạt động thuộc chế độ sinh hoạt một cách vui vẻ, hào hứng, chủ động, tự giác, tích cực, sáng tạo, phù hợp với nhu cầu, hứng thú, khả năng, sở thích, kinh nghiệm sống của trẻ và điều kiện thực tế của trường/lớp.
· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong quá trình trẻ tham gia hoạt động.
· Khai thác hợp lý tính năng và sử dụng linh hoạt, hiệu quả các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu cho từng hoạt động trong chế độ sinh hoạt của trẻ.
· Sắp xếp quy trình tổ chức các hoạt động phù hợp, khoa học, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả. Phân công nhiệm vụ và phối hợp giữa các giáo viên phụ trách lớp rõ ràng, hợp lý, phát huy tính chủ động, trách nhiệm, năng lực chuyên môn.
· Có kế hoạch hoạt động (lịch hoạt động) và nội quy hoạt động cho các nhóm lớp trong toàn trường một cách phù hợp, Đảm bảo mọi trẻ đều có cơ hội tham gia tối đa.
· Đổi mới hình thức tổ chức ngày hội/ngày lễ cho trẻ.
· Ứng dụng CNTT trong tổ chức hoạt động giáo dục đặc biệt là tổ chức dạy học trực tuyến ntn (phần mềm giáo dục, nhóm zalo, facebook, kênh giáo dục VTV7…)
· Kết quả đánh giá tay nghề giáo viên hàng năm về vấn đề này?
	

	
	
	điều kiện thực tế
	1,2
	
	

	
	
	theo hướng tăng cường thực hành, trải nghiệm, khám phá MTXQ phù hợp với nhu cầu, hứng thú của trẻ 
	2
	
	

	b
	Tổ chức môi trường giáo dục (trong và ngoài lớp học):
	theo hướng tạo điều kiện cho trẻ được vui chơi, trải nghiệm
	1
	1. MTGD trong lớp
- Phòng nhóm/lớp có  đảm bảo yêu cầu về diện tích sử dụng, ánh sáng, không khí. Phân chia không gian và vị trí các khu vực phù hợp với diện tích, ví trí cửa của phòng, nhu cầu sử dụng của trẻ, chức năng hoạt động đặc thù của từng khu vực và có nhiều không gian mở?
- Trang thiết bị, đồ dùng phục vụ sinh hoạt, CSSK của trẻ có đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn, phù hợp, thuận tiện sử dụng (hệ thống điện, nước, thiết bị phòng chống cháy nổ, tủ thuốc, chăn đệm,...)?
- Đồ dùng đồ chơi, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động vui chơi học tập của trẻ có đảm bảo vệ sinh, an toàn, đủ về số lượng; đa dạng về chủng loại (tỷ trọng đồ chơi công nghiệp hiện đại và đồ chơi tự làm); đa năng về giá trị sử dụng; phong phú về chất liệu (quan tâm đến nguyên vật liệu mở có nguồn gốc thiên nhiên); hấp dẫn về hình thức thể hiện; phù hợp với nhu cầu, khả năng, hứng thú của trẻ?
- Sắp đặt không gian nội vụ phòng nhóm/lớp, đồ dùng thiết bị, đồ chơi, nguyên vật liệu có an toàn, gọn gàng, khoa học, dễ thấy, dễ lấy, thuận tiện sử dụng. Trang trí phòng nhóm/lớp có đảm bảo tính thẩm mỹ, thân thiện, gần gũi, phù hợp lứa tuổi, kích thích hứng thú hoạt động của trẻ?
- Có tạo được các góc cho trẻ hoạt động phù hợp, đa dạng, rõ nội dung khám phá chủ đề và có thể linh hoạt thay đổi. Các góc có được bố trí hợp lý, linh hoạt về số lượng, vị trí và diện tích; tạo được không gian hoạt động tương đối độc lập cho trẻ, giáo viên dễ quan sát trẻ.
- Có đa dạng, phong phú các hoạt động/trò chơi; Nội dung các hoạt động/trò chơi đáp ứng mục tiêu giáo dục; gần gũi, hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu và khả năng của trẻ; chú trọng các cơ hội thực hành trải nghiệm phát triển năng lực cá nhân và rèn luyện kỹ năng cho trẻ.
- Kết quả của nhà trường tham gia các hội thi liên quan (nếu có).

2. MTGD ngoài trời
- Môi trường có được quy hoạch tổng thể theo hướng tận dụng tối đa không gian, mở rộng diện tích cho trẻ hoạt động; các khu vực hoạt động phù hợp với khuôn viên sân chơi, tạo được cảnh quan sư phạm thân thiện, gần gũi, sinh động, hấp dẫn trẻ.
- Các góc/khu vực hoạt động có đa dạng, phong phú, được phân chia sắp xếp hợp lý, đảm bảo an toàn không gian, tạo thuận lợi cho trẻ ở các độ tuổi khác nhau trong toàn trường được tham gia hoạt động một cách phù hợp.
- Sân chơi có bị bêtông hóa, đảm bảo đủ bóng mát cho các khu vực chơi. Có hệ thống nguồn nước, khu vực vệ sinh thuận tiện cho trẻ sử dụng trong và sau khi hoạt động.
- Đồ dùng thiết bị, đồ chơi, nguyên học liệu có đảm bảo tính sư phạm, thẩm mỹ, vệ sinh, an toàn, phù hợp và thuận tiện.
- Đồ dùng thiết bị, đồ chơi, nguyên học liệu có đủ về số lượng, phong phú về chủng loại, chất liệu, tạo cơ hội cho trẻ tham gia đa dạng các hoạt động phù hợp với từng độ tuổi khác nhau.
- Có cân đối tỷ trọng giữa đồ dùng đồ chơi công nghiệp hiện đại và tự tạo. Các nguyên vật liệu thiên nhiên sẵn có tại địa phương, nguyên vật liệu tái sử dụng được tận dụng sử dụng hợp lý.
- Các hoạt động/ trò chơi, ý tưởng chơi phù hợp với điều kiện hoạt động ngoài trời; khai thác hiệu quả các yếu tố môi trường tự nhiên; tận dụng được những lợi thế của không gian, môi trường ngoài lớp.
- Kết quả của nhà trường tham gia các hội thi liên quan (nếu có).

3. MTGD tại các phòng chức năng
- Lịch hoạt động, nội quy, phân công người phụ trách.
- Đầu tư trang thiết bị.
- Kế hoạch khai thác sử dụng.
	

	
	
	phù hợp với nhu cầu, khả năng của trẻ, kích thích hứng thú, tạo cơ hội cho trẻ tham gia hoạt động vui chơi, trải nghiệm theo phương châm “chơi mà học, học bằng chơi”
	3
	
	


Tiêu chí 5.3: Kết quả nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ

	
	Các chỉ báo đánh giá
	Mức
	Gợi ý mô tả hiện trạng (Những nội dung cần làm rõ theo quy định)
	Minh chứng

	a
	Nhà trường phối hợp với cơ sở y tế địa phương tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ
	1
	1. Có quy chế phối hợp giữa nhà trường và trạm y tế không? Có thành lập Ban chỉ đạo công tác y tế trường học không? Có xây dựng kế hoạch hàng năm không? Nêu cụ thể các hoạt động đã phối hợp / cách thức phối hợp (Biên bản phối hợp/ ký hợp đồng dịch vụ,..) / thời điểm thực hiện / kết quả của mỗi hoạt động phối hợp:
· Khám sức khỏe định kỳ cho CBGV và trẻ.
· Uống VTM, chiến dịch tiêm Vacxin
· Phòng chống và xử lý các bệnh dịch (phun thuốc muỗi, khử khuẩn,…)
· Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng về y tế trường học
· Tuyên truyền hướng dẫn các bậc phụ huynh kiến thức kỹ năng chăm sóc đảm bảo an toàn cho trẻ
· Cung cấp thuốc và thiết bị y tế
· Kiểm tra, giám sát các hoạt động vệ sinh ATTP
…..
	1. Hồ sơ y tế của nhà trường theo TT13
1. Hợp đồng cung cấp dịch vụ y tế trường học
1. Kế hoạch tuyên truyền, phối hợp phụ huynh.
1. Báo cáo tổng kết năm học

	b
	100% trẻ được kiểm tra sức khỏe, đo chiều cao, cân nặng, đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng theo quy định.
	1
	· Phối hợp phụ huynh theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ vào các thời điểm đón – trả trẻ hàng ngày?
· Số lượt khám sức khỏe, cân đo/ trẻ/ năm. Biện pháp phối hợp phụ huynh đảm bảo 100% trẻ được khám sức khỏe, cân đo đúng thời điểm?
· Biện pháp đảm bảo tính khách quan trung thực trong quá trình thực hiện (đổi chéo giáo viên, mời phụ huynh tham gia...)
	1. Bảng tổng hợp kết quả khám sức khỏe, cân đo hàng năm
1. Cân đo thực tế để kiểm tra xác xuất tính khách quan, chính xác, trung thực của kết quả
1. Sổ: theo dõi trẻ của lớp, tổng hợp chung của hiệu trưởng, sổ sức khỏe trẻ.

	c
	Có ít nhất 95% trẻ khỏe mạnh, chiều cao, cân nặng phát triển bình thường
	3
	· Kết quả khám sức khỏe (Loại sức khỏe, tỷ lệ mắc các bệnh thông thường?)
· Kết quả về cân nặng (trẻ kênh bình thường, thừa cân/béo phì, suy dinh dưỡng các thể)
· Kết quả về chiều cao (trẻ kênh bình thường, thấp còi các thể)
· Kết quả cân nặng/ chiều cao (BMI) 
(Không cần liệt kê đầy đủ các năm mà chỉ cần báo cáo chi tiết kết quả của năm hiện tại và so sánh với cùng kỳ của 5 năm trước để thấy được sự cải thiện về tình hình sức khỏe của trẻ) 
	1. 

	d
	Trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì được can thiệp bằng những biện pháp phù hợp, tình trạng dinh dưỡng của trẻ cải thiện so với đầu năm học
	Ít nhất
80%
	1
	1. Đầu năm có tổ chức đánh giá và phân loại trẻ để xác định trẻ cần hỗ trợ dinh dưỡng? Có xây dựng kế hoạch phục hồi dinh dưỡng cho trẻ ?
1. Các biện pháp đã thực hiện đối với từng đối tượng trẻ cần phục hồi dinh dưỡng là gì (với trẻ suy dinh dưỡng, với trẻ thừa cân béo phì, với trẻ sức đề kháng kém…: tăng số lần cân đo 1 lần/tháng, xây dựng khẩu phần ăn riêng, tăng vận động, tư vấn bác sỹ chuyên khoa…).
1. Kết quả sau quá trình can thiệp và phục hồi dinh dưỡng? (đánh giá sự tăng giảm ở các chỉ số dinh dưỡng tại các thời điểm đầu/cuối năm, năm trước/năm sau, trước/sau khi tác động phục hồi dinh dưỡng)
	1. Kế hoạch chăm sóc và phục hồi dinh dưỡng đối với trẻ SDD, thừa cân, béo phì. 
1. Hồ sơ quản lý trẻ có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt.
1. Bảng tổng hợp kết quả cân đo

	
	
	100%
	2
	
	

	e
	Nhà trường tổ chức tư vấn cho cha mẹ trẻ hoặc người giám hộ về các vấn đề liên quan đến sức khỏe, phát triển thể chất và tinh thần của trẻ
	2
	1. Đã tổ chức bao nhiêu buổi ? 
1. Thông qua các hình thức nào? 
1. Nội dung tư vấn cụ thể là gì? 

	1. Phiếu lấy ý kiến/biên bản họp PH có nội dung liên quan
1. Kế hoạch, hồ sơ họp hội đồng/ biên bản hoặc sổ tư vấn có chữ ký của phụ huynh.
1. Kế hoạch tuyên truyền phụ huynh các tháng/ năm học

	f
	Chế độ dinh dưỡng của trẻ tại trường được đảm bảo cân đối, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, đảm bảo theo quy định
	2
	1. Mức tiền ăn của trẻ/ngày là bao nhiêu? Chế độ ăn của trẻ NT, MG ntn?
1. Có đảm bảo khẩu phần dinh dưỡng và nhu cầu năng lượng khuyến nghị không? 
1. Tính ổn định/ biến động/sự cân đối dưỡng chất giữa các tháng ntn?
1. Xây dựng thực đơn, khẩu phần có đảm bảo cân đối tỷ lệ các chất sinh năng lượng (P,L,G)? Có quan tâm đến bổ sung vi chất không? Có công khai thực đơn ngày/tuần đến phụ huynh để giúp phụ huynh xây dựng thực đơn cho trẻ tại gia đình tránh trùng lặp?
1. Vấn đề an toàn thực phẩm, kỹ thuật chế biến đảm bảo dưỡng chất, có xảy ra ngộ độc thực phẩm không?
1. Các biện pháp nâng cao sức khỏe cho trẻ: sử dụng hệ thống máy lọc nước, ...
	1. Hồ sơ quản lý bán trú: thực đơn, bảng tính định lượng khẩu phần ăn theo phần mềm 



Tiêu chí 5.4: Kết quả giáo dục 

	
	Chỉ báo đánh giá
	Mức
	Gợi ý mô tả hiện trạng (Những nội dung cần làm rõ theo QĐ)
	Minh chứng

	a
	Tỷ lệ chuyên cần 
	đạt ít nhất 90% đối với trẻ 5 tuổi, 85% đối với trẻ dưới 5 tuổi; trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 85% đối với trẻ 5 tuổi, 80% đối với trẻ dưới 5 tuổi
	1
	· Biện pháp đảm bảo tỷ lệ chuyên cần tại các thời điểm trong năm học (phối hợp phụ huynh đảm bảo sức khỏe cho trẻ, đầu tư CSVCTBĐD đảm bảo điều kiện sinh hoạt, thường xuyên khích lệ để trẻ vui thích đến lớp, tuyên truyền ý nghĩa của việc trẻ được CSGD theo khoa học và thiết lập chế độ sinh hoạt ổn định nề nếp, kịp thời nắm bắt thông tin với gia đình khi trẻ nghỉ học kéo dài,...)
· Kết quả bình quân 5 năm, kết quả cụ thể trong năm học hiện tại, so sánh với thời điểm 5 năm trước để thấy sự cải thiện. 
	1. Sổ theo dõi trẻ, sổ tổng hợp chung (đối chiếu tỷ lệ trẻ ăn-học)
1. Hồ sơ phổ cập: biểu số liệu, danh sách trẻ hoàn thành chương trình
1. Hồ sơ CSGD trẻ khuyết tật, trẻ khó khăn (danh sách trẻ, kế hoạch giáo dục cá nhân của trẻ KT được duyệt, kế hoạch giáo dục của lớp có thể hiện GDHN trẻ khuyết tật, đánh giá trẻ hàng ngày hoặc ghi chép của giáo viên theo dõi sự tiến bộ của trẻ KT, các báo cáo có nội dung liên quan..)

	
	
	đạt ít nhất 95% đối với trẻ 5 tuổi, 90% đối với trẻ dưới 5 tuổi; trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 90% đối với trẻ 5 tuổi, 85% đối với trẻ dưới 5 tuổi
	2
	
	

	b
	
Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình GDMN 
	đạt ít nhất 85%; trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 80%
	1
	· Việc chuẩn bị tâm thế cho trẻ sẵn sàng vào lớp 1
· Công tác tuyên truyền về mục tiêu và ý nghĩa của công tác phổ cập GDMNTE5T
· Các hình thức vận động trẻ 5 T đi học
· Kết quả đánh giá sự phát triển của trẻ theo 5 lĩnh vực (Đạt, Cần cố gắng, Chưa đạt)
· Tỷ lệ trẻ đảm bảo học 2 buổi/ ngày (có tình trạng trẻ 5 tuổi nghỉ học ở trường để đi học chữ vào học kỳ 2 không?)
	

	
	
	đạt ít nhất 95%; trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 90%
	2
	
	

	
	
	đạt ít nhất 97%; trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 95%
	3
	
	

	c
	Trẻ khuyết tật học hòa nhập, trẻ có hoàn cảnh khó khăn 
	được nhà trường quan tâm giáo dục theo kế hoạch giáo dục cá nhân
	1
	· Việc thực hiện chế độ chính sách cho trẻ, các biện pháp phát hiện/ động viên/hỗ trợ kịp thời đối với trẻ có hoàn cảnh khó khăn 
· Việc tập huấn bồi dưỡng giáo viên chuyên biệt
· Việc lập hồ sơ, kế hoạch giáo dục cá nhân
· Việc thành lập góc hỗ trợ giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật
· Việc hòa nhập trẻ vào môi trường chung cùng các bạn, tránh kỳ thị/phân biệt
	

	
	
	được đánh giá có tiến bộ đạt ít nhất 80%
	2
	
	

	
	
	được đánh giá có tiến bộ đạt ít nhất 85%
	3
	
	



1

